
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 03 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

Nói câu gồm 1 

hoặc 2 từ  

- Bắt chước được âm 

thanh ngôn ngữ khác 

nhau: ta ta, meo meo, 

bim bim… 

Tên của phương 

tiện giao thông gần 

gũi 

Nghe các câu hỏi: 

mẹ đâu?, bà đâu? 

vịt đâu?... ở đâu?, 

con gì?,... thế nào? 

- Tên của bản thân 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Ngồi lăn, tung bắt 

bóng 

ĐỀ TÀI: 

Tên của bản thân 
ĐỀ TÀI: 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

(búp bê, bóng)  

ĐỀ TÀI: 

Bé chào- khoanh 

tay, hoan hô- vỗ 

tay, tạm biệt-vẫy 

tay 

ĐỀ TÀI: 

Nghe hát: Ngày vui 

mùng tám tháng 3 

Chơi tập 

Lồng được 2-3 hộp Tập trườn, bò qua 

vật cản 

 Xoay bàn tay và 

cử động các ngón 

tay 

Ngồi lăn. Tung 

bóng 

- Bế búp bê, cho búp 

bê ăn, nghe điện 

thoại.... 

Giờ ăn 
Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc.  

Vệ sinh 
Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Nghe các bài hát, 

bài thơ, đồng 

dao, ca dao, 

truyện kể đơn 

giản theo tranh 

Hình ảnh của bản 

thân trong gương 

Biểu lộ sự giao tiếp 

bằng cử chỉ, lời nói 

với những người 

gần gũi.  

Quan tâm đến các 

vật nuôi. 

- Nghe hát, nghe 

nhạc, nghe âm thanh 

của các nhạc cụ 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 03/3/2024 đến ngày 07/3/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

 Tên của phương 

tiện giao thông gần 

gũi 

Trẻ biết nói câu đơn 

2-3 tiếng: con đi 

chơi; bóng đá; mẹ đi 

làm... 

Trẻ biết tránh một 

số hành động nguy 

hiểm, nguy cơ 

không an toàn (sờ 

vào ổ điện, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi 

được nhắc nhở. 

Trẻ biết bắt chước 

hành động đơn 

giản của người 

thân. 

Biết chỉ/lấy/nói tên 

đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc theo yêu 

cầu của người lớn. 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

Ngồi lăn bóng 
ĐỀ TÀI: 

Nhắc lại được từ 

ngữ và câu ngắn: 

con thỏ, củ cà rốt, bé 

ăn cơm 

 

ĐỀ TÀI 

Nghe hát: “Bóng 

tròn to” 

ĐỀ TÀI: 

Nhận biết: xe ô tô 
ĐỀ TÀI: 

Tập sử dụng đồ dùng 

đồ chơi 

Giờ chơi 

- Di màu tranh trẻ thích 

CB: Bút màu, giấy màu nhiều hình (bong bóng, xe ô tô, mặt 

trời,  mây..) 

- Đút bé 

CB: Búp bê, muỗng, chén, yếm. 

- Xem tranh  

CB: Tranh hình 

 

- Hát theo nhạc các bài hát quen thuộc: Cô 

và mẹ, Cả nhà thương nhau, ... 

 CB: đĩa nhạc, máy phát nhạc. 

- Lồng hộp tròn 

CB: Lồng hộp tròn 

 

 

Chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

 

Quan sát: con tôm   Rèn kĩ năng: Bật 

qua vật cản 

TCVĐ: Tung bóng  TCDG: Tập tầm vông  

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc 



Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 

Vệ sinh Tập ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh 

Sinh hoạt 

chiều 

Sờ nắn, lắc, gõ 

đồ chơi và nghe 

âm thanh. 

Trẻ lắng nghe bài thơ 

“Ong và bướm” 

 Trẻ biết bắt chước 

được một vài hành 

vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe 

điện thoại...) 

 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc (dậm chân, lắc 

lư, vỗ tay...) bài hát 

Đàn gà trong sân   

 

Trẻ biết mở  sách, 

xem tranh và chỉ vào 

các nhân vật, sự vật 

trong tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 03 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày: 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

 

Bỏ rác đúng nơi 

qui định 

Nói được tên và một 

số đặc điểm nổi bật 

của con vật, rau, hoa, 

quả quen thuộc.  

Nhận biết, phân 

biệt màu đỏ, 

vàng, xanh.  

Nói được câu đơn, 

câu có 5-7 tiếng, có 

các từ thông dụng 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm quen 

thuộc. 

Trẻ biểu lộ cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi 

qua nét mặt, cử chỉ. 

Hoạt động học 

  

Đề tài 

Bò theo hướng 

thẳng có vật trên 

lưng 

Đề tài 

Nhận biết hoa hồng 

Đề tài 

Kể chuyện : “ Xe 

lu xe ca” 

 

Đề tài 

Dạy hát : Bông hoa 

mừng cô 

Đề tài 

Di màu bông hoa 

 

Hoạt động 

vui chơi 

 

- Góc chơi xây dựng: trẻ biết xếp chồng 

khối bitis tạo thành ngôi nhà 

- Góc chơi giả bộ: Tắm em ăn trẻ biết 

chơi với tình huống giả bộ tắm em. 

- Góc HĐVĐV:  Xâu vòng → Trẻ biết cách xâu từng vòng này 

qua vòng kia 

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và biết kết hợp các dụng cụ âm 

nhạc trong khi hát 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- TCVĐ: bò chui 

qua cổng 

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

- TCDG: lộn cầu 

vòng 

TCVĐ: bịt mắt bắt 

dê 

 TCVĐ: chim sẻ 

và ô tô 

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

- Quan sát: vườn 

rau 

- TCDG: Kéo cưa 

lừa sẻ 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do với đồ 

chơi liên hoàn 



Ăn Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống: ngồi ngay ngắn, nhai kĩ, không nói chuyện, không bốc 

thức ăn, ăn không rơi vãi, không xúc cơm bỏ sang tô bạn, không ngậm thức ăn trong miệng. 

Ngủ Không đi, đứng đùa giỡn trên giường 

Vệ sinh Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

Sinh hoạt chiều Trẻ có kỹ năng 

mặc quần áo, đi 

giày dép, đội mũ   

Nhận biết vả nói tên, 

đặc điểm nổi bật và 

công dụng của 

phương tiện giao 

thông gần gũi. 

Nhận biết, phân 

biệt hình vuông, 

hình tròn. 

Nghe và hiểu nội 

dung bài thơ đơn 

giản, nội dung đồng 

dao, ca dao, hò vè, 

câu đố đơn giản. 

Trẻ biết chào, tạm 

biệt, cảm ơn, nói từ 

"dạ", ''vâng ạ''; chơi 

cạnh bạn, không cấu 

bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 03  (KHỐI MẦM) 

Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Mở chủ đề : 

Trò chuyện về ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 

-  Trẻ bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân bằng các 

câu đơn, câu đơn mở 

rộng. 

- Trẻ đọc thuộc  

thơ, ca dao, đồng 

dao,tục ngữ,  hò 

vè. 

- Trẻ nhận biết  

một số hành vi tốt 

trong vệ sinh 

- Trẻ nói và thể 

hiện cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt phù hợp 

 với yêu cầu, hoàn 

cảnh giao tiếp. 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

- Tự đập bắt bóng 3 

lần liên tục đường 

kính bóng 18 cm 

- Bé làm quen với 

kéo cắt 1 đoàn dài 

10cm 

ĐỀ TÀI:  

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3. 

- Ôn “Tự đập bắt bóng 

3 lần liên tục đường 

kính 18cm) 

ĐỀ TÀI: 

- Vỗ tay theo 

phách bài hát: Em 

yêu cây xanh. 

- Làm BT KHXH 

(14)  

ĐỀ TÀI: 

- Nói lời yêu 

thương mẹ. 

- Ôn: Vỗ tay theo 

phách bài hát: Em 

yêu cây xanh. 

ĐỀ TÀI: 

- Hai chú gà trống 

- Làm bài tập toán 

(15) 

 

Hoạt 

động góc 

- Góc xây dựng: Hiện diện trước khi xếp mô hình 

  Chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi, cùng xếp…) . 

Góc phân vai: Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: 

sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học ......Yêu mến bố, mẹ, anh, 

chị em, ruột. Chơi với tình huống giả bộ đa dạng 

- Góc âm nhạc : Trẻ sử dụng dụng cụ gõ đệm theo  phách. 

Góc toán : Gộp hai nhóm đối tượng và đếm hai nhóm đối tượng 

cùng loại trong phạm vi 5 

- Góc đọc sách: Hướng đọc viết từ trái 

sang phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới 

- Góc tao hình: Trẻ có kĩ năng sử dụng 

kéo, biết phối hợp được cử động bàn 

tay, ngón tay trong một số hoạt động: 

Đan tết sợi đôi 



Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây 

mướp 

 Chơi tự do : Cầu 

tuột. 

 

Trò chơi dân gian : 

Chói sói và bầy cừu 

- Chơi tự do: Trườn 

theo hướng thẳng  

Trò chơi dân gian 

 Bắt chước tạo 

dáng.  

Chơi tự do : Bò 

chui qua cổng   

Trò chơi vận 

động:  
- Thỏ đổi lồng 

 - Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

Quan sát: hoa 

mười giờ 

  Trò chơi vận 

động: Trời nắng 

- trời mưa.  

Giờ ăn  
 - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn 

Giờ ngủ 
- Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ngủ. 

- Giúp cô chuẩn bị giờ ngủ, phụ cô lấy gối  

Vệ sinh - Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình  

- Nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca): Bông hoa 

mừng cô 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm hai 

nhóm đối tượng 

cùng loại trong 

phạm vi 5 

- Trẻ đọc thuộc  

thơ, ca dao, đồng 

dao,tục ngữ,  hò 

vè.. Đọc thơ: Lời 

chúc 8/3 của bé 

Đóng chủ đề 

- Trẻ vận động 

theo ý thích khi hát 

/ nghe các bài hát, 

bản nhạc quen 

thuộc. Cô và mẹ 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 (KHỐI CHỒI) 

Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

Chủ đề: TÌM HIỂU VỀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

Mở chủ đề 

Trò chuyện về 

đặc điểm nổi bật 

của một số di 

tích, danh lam, 

thắng cảnh, ngày 

lễ hội, sự kiện văn 

hoá của quê 

hương, đất nước  

Trò chuyện về đặc 

điểm nổi bật của 

ngày Quốc tế phụ 

nữ 

 Trò chuyện về 

phân biệt hành vi 

đúng - sai, tốt -xấu 

để nói cám ơn, xin 

lỗi, chào hỏi, lễ 

phép trong từng 

hoàn cảnh. 

 Trò chuyện về bày tỏ 

tình cảm, nhu cầu 

hiểu biết của bản thân 

bằng câu đơn, câu 

ghép. 

 Trò chuyện về sử 

dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm. 

 

Giờ học 

Đề tài 

- Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m x 

cao 1,2m) 

- Ôn: Bò trong 

đường dích dắc  

Đề tài 

- Tìm hiểu về ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 

 

Đề tài 

- Dạy hát “Bông 

hoa mừng cô”  

 

Đề tài 

- So sánh kích thước 

3 đối tượng 

 

Đề tài  

- Biểu lộ cảm xúc 

với mẹ nhân ngày 

8/3 

- Làm thiêp tặng 

mẹ 

Hoạt động 

góc 

- Góc âm nhạc:  Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát, bản nhạc 

- Góc toán:   So sánh kích thước 3 đối 

tượng  



- Góc xây dựng:  Trẻ có khả năng dự kiến cách thức để làm 

mô hình: các bước thực hiện sẽ làm gì trước, làm gì sau? … 

- Góc phân vai:  Trẻ biết chơi với nội dung cốt chuyện 

phong phú chứa đựng các tình tiết sáng tạo ngẫu hứng, 

những yếu tố  tưởng tượng nội dung cốt chuyện độc đáo, đa 

dạng. 

- Góc toán:  So sánh, phát hiện qui tắc và sắp xếp theo qui 

tắc 

- Góc tạo hình: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 

- Góc xây dựng:.  Khuyến khích trẻ sử 

dụng các nguyên vật liệu xây  dựng ngày 

càng đa dạng, thuần thục chủ động ít lệ 

thuộc vào đồ chơi có sẵn . 

- Góc phân vai: Trẻ biết chơi nhiều vai 

khác nhau và biết đổi vai chơi khi cần.  

- Góc tạo hình: Xé, cắt đường thẳng 

- Góc âm nhạc: Hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ 

Hoạt động 

ngoài trời 

 Quan sát: cay 

Mai chiếu thủy 

Trò chơi dân 

gian 

“Lộn cầu vòng” 

Trò chơi vận 

động: 

“Nhảy ếch” 

 Chơi tự do: với 

đồ chơi ngoài trời 

Trò chơi vận 

động 

“Chạy tiếp sức” 

Chơi tự do: với đồ 

chơi ngoài trời  

 Trò chơi vận động 

“Chuyền bóng qua 

đầu, qua chân” 

Chơi tự do: với đồ 

chơi ngoài trời  

 Quan sát: cây cóc 

Trò chơi dân gian 

“Rồng rắn lên 

mây” 

 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng  

- Biết mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ 

- Tập trẻ tự đánh răng, lau mặt 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà bông. 

Giờ ngủ 
- Ngủ đủ giấc. 

- Nhắc nhở trẻ giúp cô trải giường, đi vệ sinh trước khi đi ngủ 



Sinh hoạt 

chiều 

- Nghe các bài 

hát, bài thơ, hò, 

vè, ca dao, câu 

đố, phù hợp với 

độ tuổi 

- Xem và nghe, đọc 

các loại sách khác 

nhau 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi 

 

- Bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu hiểu biết 

của bản thân bằng 

câu đơn, câu ghép. 

Kết thúc chủ đề 

- Sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi 

quy định, giờ ngủ 

không làm ồn, 

vâng lời ông, bà, 

bố, mẹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 KHỐI LÁ 

 Thời gian: từ ngày 03/3/2025 đến ngày 07/3/2025  

 

Hình thức 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ Sau giờ học về nhà 

ngay, không tự ý đi 

chơi. 

Kể tên một số lễ hội 

và nói về hoạt động 

nổi bật của những 

dịp lễ hội. Ví dụ 

nói: ‘Ngày quốc 

khánh (ngày 2/9) cả 

phố em treo cờ, bố 

mẹ em được nghỉ 

làm và cho em đi 

chơi công viên…” 

Chỉ số 69. Sử 

dụng lời nói để 

trao đổi và chỉ dẫn 

bạn bè trong hoạt 

động; 

Chỉ số 76. Hỏi lại 

hoặc có những 

biểu hiện qua cử 

chỉ, điệu bộ, nét 

mặt khi không 

hiểu người khác 

nói; 

Chỉ số 53. Nhận ra 

việc làm của mình 

có ảnh hưởng đến 

người khác; 

Trò chuyện 

sáng 

Giờ học NHẬN THỨC 

Chỉ số 104. Nhận biết 

các con số từ 5 - 10  và 

sử dụng các số đó để 

chỉ số lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 10 

(nhận biết số lượng 9, 

chữ số 9 ) 

CCKNS 

Kể tên một số lễ hội 

và nói về hoạt động 

nổi bật của những 

dịp lễ hội 

Ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3 

THẨM MỸ 

Chỉ số 100. Hát 

đúng giai điệu lời 

ca, hát diễn cảm 

và thể hiện sắc 

thái, tình cảm phù 

hợp của bài hát trẻ 

em qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ... 

Ngày vui mồng 

8/3 

NGÔN NGỮ 

Trẻ nghe hiểu nội 

dung câu chuyện: 

“Một bó hoa tươi 

thắm” 

TC-KNXH 

Chỉ số 35. Nhận 

biết các trạng thái 

cảm xúc vui, buồn, 

ngạc nhiên, sợ hãi, 

tức giận, xấu hổ 

của người khác; 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói của 

người khác, tranh 

ảnh, âm nhạc. 



(Trạng thái cảm 

xúc của bé) 

Hoạt động 

vui chơi  

Góc xây dựng: - Ý tưởng về mô hình XD độc đáo khác lạ 

Góc toán: - Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và 

đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?... 

Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn cảm và thể hiện 

sắc thái, tình cảm phù hợp của bài hát trẻ em qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu, phù hợp 

với sắc thái của các bài hát hoặc bản nhạc với các hình thức (vỗ 

tay theo các loại tiết tấu, múa) 

Góc phân vai: - Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi : 

sự kiện XH 

- Sự  gắn kết độc đáo giữa 

- Chỉ số 49. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ 

kinh nghiệm của mình với các bạn; 

Góc xây dựng: - Sáng tạo trong phối 

hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh 

để tạo ra mô hình XD hình  rỗng, có 

không gian để “Chứa đựng” các chi tiết 

bên trong 

Góc tạo hình: Bẻ, nắn. 

Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ 

gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về 

màu sắc, hình dáng, bố cục...) của tác 

phẩm tạo hình. 

- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để 

tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: Các loại cây trong sân trường, thời tiết trong ngày,.. 

- TCVĐ: - Chuyền bóng qua đầu, Cáo và Thỏ 

- TCDG: Gắp cua, Kéo co  

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thú nhún, xe đạp, thuyền rồng…. 

Giờ ăn Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

Giờ ngủ Trật tự khi ngủ, khi ăn 



Giờ vệ sinh Vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.   

Sinh hoạt 

chiều 

So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của một 

số con vật, cây, hoa, 

quả. 

Chỉ số 93. Nhận ra 

sự thay đổi trong 

sinh hoạt của con 

người, trong quá 

trình phát triển của 

cây, con vật, và một 

số hiện tượng tự 

nhiên theo mùa. 

Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa cây 

với môi trường 

sống. 

Chỉ số 64.  Nghe 

hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của 

trẻ. 

Chỉ số 69. Sử dụng 

lời nói để trao đổi 

và chỉ dẫn bạn bè 

trong hoạt động; 

 

 

 


